
Nam Nữ Mã 
CDNN

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Môn hoặc 
vị trí dự 

tuyển

1 LÊ HỒNG NAM 26/07/198
9 Kinh CĐSP Đà Lạt Xã Cấm Bình, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai
Xã HBông, huyện 
Chư Sê, Tỉnh Gia Lai V.07.01.03 Giảng viên hạng III Luật Bỏ thi Hỏng

2 BÙI THỊ TỐ TÂM 06/11/1994 Kinh CĐSP Đà Lạt 70 Phạm Ngọc Thạch, P6, 
Đà Lạt

Quảng phước, 
Quảng Điền, TT Huế V.07.01.03 Giảng viên hạng III Giáo dục mầm 

non 81.5 81.5 Trúng 
tuyển

3 NGUYỄN NGỌC DUY 18/7/1989 Kinh CĐSP Đà Lạt Trực Thái, Trực Ninh, 
Nam Định

Trực Thái, Trực 
Ninh, Nam Định V.07.01.03 Giảng viên hạng III Tâm lý giáo dục 84.5 84.5 Trúng 

tuyển

4 NGUYỄN THỊ NGỌC 
LIÊN 24/02/1993 Kinh Trường Khiếm Thính 

Lâm Đồng
Thửa 99 Ngô Thì Sỹ, 
Phường 4, Đà Lạt

1A Ma Trang Sơn, 
Phường 5, Đà Lạt V.07.03.08 Giáo viên Tiểu học 

hạng III
GV giảng dạy 
TH 73 73 Trúng 

tuyển

5 TRƯƠNG THỊ THÙY 
HƯƠNG 28/11/1989 Kinh Trường Khiếm Thính 

Lâm Đồng
1/3 Trần Quý Cáp, 
Phường 9, Đà Lạt

1/3 Trần Quý Cáp, 
Phường 9, Đà Lạt V.07.03.08 Giáo viên Tiểu học 

hạng III
GV giảng dạy 
TH 83 83 Trúng 

tuyển

6 HUỲNH THỊ NGỌC MAI 10/05/1988 Kinh Trường Khiếm Thính 
Lâm Đồng

8 Nguyễn Khuyến, Cam 
Đức, Cam Lâm, Khánh 
Hòa

Cam Đức, Cam Lâm, 
Khánh Hòa V.07.03.08 Giáo viên Tiểu học 

hạng III

GV giảng dạy 
cho HS khiếm 
thính

Bỏ thi Hỏng

7 NGUYỄN THỊ HẰNG 30/10/1996 Kinh Trường Khiếm Thính 
Lâm Đồng

55/8B Ngô Quyền, 
Phường 6, Đà Lạt

55/8B Ngô Quyền, 
Phường 6, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III
GV giảng dạy 
Vật lí 81 81 Trúng 

tuyển

8 HOÀNG THỊ HẰNG 04/10/1995 Kinh Trường Khiếm Thính 
Lâm Đồng

Xóm 4, Thôn 11, Xã Lộc 
An, Bảo Lâm

Xóm 4, Thôn 11, Xã 
Lộc An, Bảo Lâm V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III
GV giảng dạy 
Vật lí 57 57 Hỏng

9 ĐINH THỊ AN 07/07/1993 Kinh Trường Khiếm Thính 
Lâm Đồng

14 Trương Văn Hoàn, 
Phường 9, Đà Lạt

14 Trương Văn 
Hoàn, Phường 9, Đà 
Lạt

V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III

GV giảng dạy 
Hóa Sinh 79 79 Hỏng

10 NGUYỄN TRẦN MINH 
THƯ 25/09/1995 Kinh Trường Khiếm Thính 

Lâm Đồng
Tổ 7, Đa Lộc, Xuân Thọ, 
Đà Lạt

Tổ 7, Đa Lộc, Xuân 
Thọ, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III
GV giảng dạy 
Hóa Sinh 80.25 80.25 Trúng 

tuyển

11 LÊ THỊ NGA 16/06/1989 Kinh Trường Khiếm Thính 
Lâm Đồng

P306 Tầng 3 Nhà A Khu 
nhà ở Công vụ HVLQ, 
Phường 9, Đà Lạt

P306 Tầng 3 Nhà A 
Khu nhà ở Công vụ 
HVLQ, Phường 9, 
Đà Lạt

V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III

GV giảng dạy 
Văn 57.5 57.5 Trúng 

tuyển

Điểm 
thực 
hành, 
phỏng 

vấn

Điểm 
ưu 
tiên  
(nếu 
có)

Tổng 
điểm 
xét 

tuyển

Kết quả

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Thông báo số: 1021/TB-SGDĐT ngày   27/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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12 LÊ THỊ VÂN 20/12/1995 Kinh Thiểu năng Hoa Phong 
Lan

21 Võ Thị Sáu, P.2, Đà 
Lạt

Lộc Châu 2, Tân 
Nghĩa, Di Linh V.07.03.08 Giáo viên Tiểu học 

hạng III Tiểu học 90 90 Trúng 
tuyển

13 ĐỖ VĂN HẢI 11/03/199
5 Kinh Thiểu năng Hoa Phong 

Lan
44 Hùng Vương, P.10, Đà 
Lạt

Phú Hội, Đức Trọng, 
Lâm Đồng V.07.03.08 Giáo viên Tiểu học 

hạng III Tiểu học 87.5 87.5 Trúng 
tuyển

14 ĐINH ANH TUYÊN 10/03/198
6 Kinh Trung tâm GDTX tỉnh 

Lâm Đồng Lộc Phát, Bảo Lộc Lộc Phát, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Tin học + phụ 
trách CNTT + 
kiêm công tác 
phòng QLĐT

63.75 63.75 Trúng 
tuyển

15 LÊ ĐẮC TÍNH 15/08/198
8 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Gio An, P.5, Đà Lạt Gio An, P.5, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III GDTC 72 72 Hỏng

16 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 15/03/199
6 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 55 Xuân An, P.3, Đà Lạt 55 Xuân An, P.3, Đà 

Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III GDTC 83.5 83.5 Trúng 

tuyển

17 NGUYỄN THỊ LOAN 07/10/1989 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 163 Tân Lâm, Đạ Đờn, 
Lâm Hà

Tân Lâm, Đạ Đờn, 
Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lí 70.5 70.5 Hỏng

18 TRỊNH ĐOÀN HẠNH 
TUYÊN 13/12/1991 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Côya, Đinh Văn, Lâm Hà Hòa Lạc, Đinh Văn, 

Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Địa lí 85.63 85.63 Trúng 

tuyển

19 LƠ MU NA SIÊM 30/08/1992 Cil THCS&THPT Chi Lăng Thôn 4, Đạ Sar, Lạc 
Dương

Thôn 4, Đạ Sar, Lạc 
Dương V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lý 80 5 85 Hỏng

20 LÊ THỊ MÙI 02/06/1991 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 363 Đào Duy Từ, P.4, Đà 
Lạt

Đạ Đờn, Lâm Hà, 
Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lý 72 72 Hỏng

21 HÀ THỊ NHƯ QUỲNH 29/06/1991 Kinh THCS&THPT Chi Lăng
P403 Nhà C, Khu nhà 
công vụ HVLQ, Mê Linh, 
P.9, Đà Lạt

P403 Nhà C, Khu 
nhà công vụ HVLQ, 
Mê Linh, P.9, Đà Lạt

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Địa lý 85.5 85.5 Hỏng

22 HOÀNG THỊ LAN 
PHƯƠNG 15/05/1989 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 72 Đa Nung A, Đạ Đờn, 

Lâm Hà
72 Đa Nung A, Đạ 
Đờn, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Ngữ văn dạy 
THCS 70.25 5 75.25 Hỏng

23 LƯU THỊ THANH LOAN 12/08/1992 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Nghĩa Hiệp, Liên Hiệp, 
Đức Trọng

Nghĩa Hiệp, Liên 
Hiệp, Đức Trọng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Ngữ văn dạy 
THCS 82 82 Trúng 

tuyển

24 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 27/11/1991 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Khu chung cư HVLQ 9/D20 Mê Linh, P.9, 
Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III
Ngữ văn dạy 
THCS 82 82 Trúng 

tuyển
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25 NGUYỄN THỊ NGỌC 
ÁNH 02/08/1995 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Nguyễn Thái Bình, P.12, 

Đà Lạt
Khánh Sơn, Nam 
Đàn, Nghệ An V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Ngữ văn dạy 
THCS 62.5 62.5 Hỏng

26 TRỊNH THỊ THÚY 
HƯỜNG 15/09/1990 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 30 Chi Lăng, P.9, Đà Lạt 30 Chi Lăng, P.9, Đà 

Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Ngữ văn dạy 
THCS 59.25 59.25 Hỏng

27 NGUYỄN HUYỀN 
TRANG 13/07/1996 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 115 Nguyễn Đình Chiểu, 

P.9, Đà Lạt
115 Nguyễn Đình 
Chiểu, P.9, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Ngữ văn dạy 
THCS 70.25 70.25 Hỏng

28 NGUYỄN THỊ THU THỦY 28/02/1996 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 80/2 Huyền Trân Công 
Chúa, P.5, Đà Lạt

80/2 Huyền Trân 
Công Chúa, P.5, Đà 
Lạt

V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III

Ngữ văn dạy 
THCS 60.5 60.5 Hỏng

29 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 
AN 12/05/1994 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 25/14 Bis Hùng Vương, 

P.10, Đà Lạt

25 Đào Duy Từ, 
Liên Nghĩa, Đức 
Trọng

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Toán dạy THCS 74.5 74.5 Hỏng

30 NGUYỄN THỊ TRÀ 
GIANG 22/08/1995 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Đông La 1, Lộc Đức, Bảo 

Lâm
Đông La 1, Lộc Đức, 
Bảo Lâm V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Toán dạy THCS Bỏ thi Hỏng

31 CHU ĐÌNH ĐẢNG 03/10/199
4 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 25 Trung Tâm, Phi Liêng, 

Đam Rông
25 Trung Tâm, Phi 
Liêng, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán dạy THCS Bỏ thi Hỏng

32 NGUYỄN THỊ MAI 29/09/1993 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 25/18 Ngô Quyền, P.6, 
Đà Lạt

25/18 Ngô Quyền, 
P.6, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán dạy THCS 52.25 52.25 Hỏng

33 THÁI MINH NGUYÊN 12/02/199
6 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 50 Xuân An, P.3, Đà Lạt 50 Xuân An, P.3, Đà 

Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Toán dạy THCS Bỏ thi Hỏng

34 ĐỖ NGUYỄN THÙY 
LINH 30/09/1996 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Cư xá trường Nguyễn Du, 

P.2, Đà Lạt

Cư xá trường 
Nguyễn Du, P.2, Đà 
Lạt

V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III Toán dạy THCS Bỏ thi Hỏng

35 NGUYỄN VŨ NHÂN 16/10/198
9 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 8B/D3 Mê Linh, P.9, Đà 

Lạt
8B/D3 Mê Linh, P.9, 
Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán dạy THCS Bỏ thi Hỏng

36 TRẦN XUÂN ANH ĐÀO 06/04/1986 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 10/2 Hoàng Diệu, P.5, Đà 
Lạt

52 Kim Đồng, P.6, 
Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán dạy THCS 67 67 Hỏng

37 DƯƠNG THỊ KIM 
TRANG 04/03/1995 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 149 Phan Chu Trinh, P.9, 

Đà Lạt
149 Phan Chu Trinh, 
P.9, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán dạy THCS 73 73 Hỏng



Nam Nữ Mã 
CDNN

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Môn hoặc 
vị trí dự 

tuyển

Điểm 
thực 
hành, 
phỏng 

vấn

Điểm 
ưu 
tiên  
(nếu 
có)

Tổng 
điểm 
xét 

tuyển

Kết quảTT Họ và tên

Sinh ngày

DT Đơn vị đăng ký 
tuyển dụng Địa chỉ Hộ khẩu

Vị trí tuyển dụng

38 HOÀNG TỐ NGA 02/08/1996 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 156 Cổ Loa, P2, Đà Lạt 156 Cổ Loa, P2, Đà 
Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán dạy THCS 82.25 82.25 Trúng 
tuyển

39 PHẠM THỊ KIM LÂN 20/03/1986 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 17/7 Lãnh địa đức bà,p6, 
Đà Lạt

17/7 Lãnh địa đức 
bà,p6, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Toán dạy THCS Bỏ thi Hỏng

40 ĐẶNG THỊ CẨM UYÊN 12/08/1997 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Tân Trung, Ea Kênh, 
Krông Pắc, Đắk Lắk

Tân Trung, Ea Kênh, 
Krông Pắc, Đắk Lắk V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Toán dạy THCS Bỏ thi Hỏng

41 TRẦN THỊ NHẬT HẠ 28/03/1996 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 127/5  Cầu Đất, Xuân 
Trường, Đà Lạt

127/5  Cầu Đất, 
Xuân Trường, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Toán dạy THCS 85.75 85.75 Trúng 
tuyển

42 PHẠM THỊ BẢO ÁNH 12/10/1997 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Thôn Xuân Thành, Xuân 
Thọ, Đà Lạt

Thôn Xuân Thành, 
Xuân Thọ, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Toán dạy THCS 77.75 77.75 Hỏng

43 DƯƠNG THỊ KIỀU MY 10/06/1993 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Thôn Đông Anh II, Nam 
Ban, Lâm Hà

Thôn Đông Anh II, 
Nam Ban, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán dạy THCS Bỏ thi Hỏng

44 VÕ LÊ QUỲNH TRANG 16/04/1995 Kinh THCS&THPT Chi Lăng 10  Ma Trang Sơn, P.5, 
Đà Lạt

10  Ma Trang Sơn, 
P.5, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Toán dạy THCS 68.75 68.75 Hỏng

45 NGUYỄN THỊ HỒNG 
TRÚC 21/10/1997 Kinh THCS&THPT Chi Lăng Tổ 6 Thôn Lộc Quý, 

Xuân Thọ, Đà Lạt
Tổ 6 Thôn Lộc Quý, 
Xuân Thọ, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Toán dạy THCS 63 63 Hỏng

46 NGUYỄN THỊ NHƯ 
XUÂN 25/10/1977 Kinh THPT Đống Đa 54/1 Nguyễn Công Trứ, 

P.2, Đà Lạt
54/1 Nguyễn Công 
Trứ, P.2, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Lịch sử 83.25 5 88.25 Trúng 
tuyển

47 NGUYỄN THỊ TRANG 16/04/1994 Kinh THPT Đống Đa 5 Nguyễn Thượng Hiền, 
P.5, Đà Lạt

5 Nguyễn Thượng 
Hiền, P.5, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Lịch sử 68.5 68.5 Hỏng

48 DƯƠNG HOÀNG YẾN 11/03/1993 Kinh THPT Đống Đa 343A, Tự Phước, P.11, 
Đà Lạt

343A, Tự Phước, 
P.11, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Lịch sử 70.5 70.5 Hỏng

49 VŨ THỊ QUỲNH NHƯ 09/11/1997 Kinh THPT Đống Đa 181 Nguyễn Công Trứ, 
P.2, Đà Lạt

181 Nguyễn Công 
Trứ, P.2, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III

Tin Học + 
kiêm phụ trách 
CNTT

63.5 63.5 Hỏng

50 LÊ THỊ YẾN 20/7/1991 Kinh THPT Đống Đa Thôn Suối Thông B2, Đạ 
Ròn, Đơn Dương

Nghĩa Lập 5, Thạch 
Mỹ, Đơn Dương V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III

Tin Học + 
kiêm phụ trách 
CNTT

Bỏ thi Hỏng
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51 VŨ THỊ TRANG 19/09/1993 Kinh THPT Đống Đa KP Lang Biang-TT Lạc 
Dương

08 Đồng Tâm, Lạc 
Dương V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III

Tin Học + 
kiêm phụ trách 
CNTT

Bỏ thi Hỏng

52 VŨ MẠNH CƯỜNG 27/07/199
3 Kinh THPT Đống Đa 29 Yersin, P10, Đà Lạt 29 Yersin, P10, Đà 

Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III

Tin Học + 
kiêm phụ trách 
CNTT

67.5 5 72.5 Trúng 
tuyển

53 LIÊNG TRANG MA NIÊM 05/09/1995 Cil THPT Đống Đa Thôn 3, Đạ Sar, Lạc 
Dương

Thôn 3, Đạ Sar, Lạc 
Dương V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III

Tin Học + 
kiêm phụ trách 
CNTT

61.5 5 66.5 Hỏng

54 NGUYỄN VĂN THÀNH 10/12/199
2 Kinh THCS&THPT Tà Nung Thôn 8, Xã Hòa Nam, Di 

Linh
Thôn 8, Xã Hòa 
Nam, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Thể dục - QP 67 67 Trúng 
tuyển

55 NGUYỄN THỊ MỸ 
NHUNG 18/2/1993 Kinh THCS&THPT Tà Nung Tiên Nôn, Phú Mậu, Phú 

Vang, TT Huế
Tiên Nôn, Phú Mậu, 
Phú Vang, TT Huế V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

II Vật lý Bỏ thi Hỏng

56 NGUYỄN THỊ HOA 09/06/1993 Kinh THCS&THPT Tà Nung Thôn Đông Anh 1, TT 
Nam Ban, Lâm Hà

Thôn Đông Anh 1, 
TT Nam Ban, Lâm 
Hà

V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 
II Vật lý 76.5 76.5 Trúng 

tuyển

57 NGÔ THỊ NGỌC BÍCH 27/9/1994 Kinh THCS&THPT Tà Nung 12 Võ Trường Toản, P8, 
Đà Lạt

Thôn 2, Xã EaNam, 
Eattheo, Đăk Lăk V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

II Vật lý 69.25 69.25 Hỏng

58 THÁI LÊ ANH THƯ 29/05/1996 Kinh THCS&THPT Tà Nung 59/4 Thái Phiên, P12, Đà 
Lạt

59/4 Thái Phiên, 
P12, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 66 66 Hỏng

59 MAI VĂN THÌN 28/81989 Kinh THCS&THPT Tà Nung 1/1 Thủ Khoa Huân, Đà 
Lạt

Tổ 10, Ngô Thì Sỹ, 
Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán học 62 5 67 Hỏng

60 LÊ THỊ NGỌC 19/9/1995 Kinh THCS&THPT Tà Nung Trưng Vương, Nam Ban, 
Lâm Hà

Đông Anh 3, Nam 
Ban, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 81 81 Hỏng

61 ĐOÀN THỊ THẢO 19/12/1994 Kinh THCS&THPT Tà Nung Tổ 5, Thôn 5, Xã Tà 
Nung, Đà Lạt

Tổ 2, Thôn 2, Xã Tà 
Nung, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 83.5 83.5 Trúng 
tuyển

62 LÊ THỊ QUẾ 22/01/1990 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 23 Hà Huy Tập, P.2, Bảo 
Lộc

16/3 Nguyễn Thái 
Học, P.2, Bảo Lộc 02007 Văn thư CĐ Văn thư 96 96 Trúng 

tuyển

63 NGUYỄN THỊ THÙY 
DUNG 12/08/1993 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 23 Nhà Chung. P.3, Đà 

Lạt

50 Nguyễn Trung 
Trực, tổ 12, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng

V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 
II Ngữ văn 83.25 83.25 Trúng 

tuyển
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64 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/11/1992 Kinh THCS&THPT Tây Sơn Chung cư Ngô Quyền, 
P.6, Đà Lạt Lữ Gia, P.9, Đà Lạt V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

II Ngữ văn Bỏ thi Hỏng

65 TRẦN THỊ THÙY DUYÊN 15/12/1996 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 74B Nam Hồ, Đà Lạt 74B Nam Hồ, Đà Lạt V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 
II Toán học 78 78 Trúng 

tuyển

66 CAO THỊ NGỌC TRÂM 01/03/1993 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 24 Trần Thái Tông, P.9, 
Đà Lạt

44/4 Trần Thái 
Tông, P.9, Đà Lạt V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

II Toán 68.5 68.5 Hỏng

67 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH 24/02/1991 Kinh THCS&THPT Tây Sơn Tồ 14 Trương Văn Hoàn, 
P.9, Đà Lạt

Tồ 14 Trương Văn 
Hoàn, P.9, Đà Lạt V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

II Toán Bỏ thi Hỏng

68 LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY 21/05/1996 Kinh THCS&THPT Tây Sơn Tồ 16, Lộc Thắng, Bảo 
Lộc

93/49 Hà Giang, P.1, 
Bảo Lộc V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

II Toán Bỏ thi Hỏng

69 TRƯƠNG THỊ BẢO 
UYÊN 02/01/1996 Kinh THCS&THPT Tây Sơn Hẻm 6B, Trần Hưng Đạo, 

P.3, Đà Lạt
Hẻm 6B, Trần Hưng 
Đạo, P.3, Đà Lạt V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

II Toán 61 61 Hỏng

70 BÙI THỊ CẨM LỆ 15/07/1990 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 2/32 Nhà Chung, P.3, Đà 
Lạt

11, đường 3/4, P.3, 
Đà Lạt V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

II Toán 63.75 63.75 Hỏng

71 TRẦN ĐẶNG CHÍ LINH 04/05/199
1 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 45 Phạm Ngọc Thạch, 

P.6, Đà Lạt
45 Phạm Ngọc 
Thạch, P.6, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng anh 94.5 94.5 Trúng 
tuyển

72 ĐẬU QUỲNH HOA 27/10/1995 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 2/8 Vòng Lâm Viên, P.9, 
Đà Lạt

2/8 Vòng Lâm Viên, 
P.9, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng anh 86.75 86.75 Hỏng

73 VŨ TIẾN VIỆT 04/04/199
7 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 24 Cư xá Hùng Vương, 

P.9, Đà Lạt
1/14 Bế Văn Đàn, P. 
B'Lao, Bảo Lộc V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng anh 82 82 Hỏng

74 NGUYỄN QUỐC HÒA 15/07/199
3 Kinh THCS&THPT Tây Sơn 10B Phạm Hồng Thái, 

P.10, Đà Lạt
Tổ 7, thôn 5, Tà 
Nung, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III GDTC 81.25 81.25 Trúng 
tuyển

75 HỒ THỊ QUÝ 27/11/1994 Kinh THCS&THPT Lộc Bắc Khu phố 1C, TT Đạ Tẻ, 
Đạ Tẻ

Khu phố 1C, TT Đạ 
Tẻ, Đạ Tẻ V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Toán 52.75 52.75 Hỏng

76 KA LOAN 18/07/1992 Châu 
Mạ THCS&THPT Lộc Bắc 02 Lộc Bảo, Bảo Lâm Tổ 14, TT Lộc 

Thắng, Bảo Lâm V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III Toán 71.25 5 76.25 Trúng 

tuyển
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77 NGUYỄN THỊ HỒNG 
QUYÊN 17/09/1993 Kinh THCS&THPT Lộc Bắc Thôn 3, Lộc Phú, Bảo 

Lâm
Thôn 3, Lộc Phú, 
Bảo Lâm V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng anh 91.75 91.75 Trúng 
tuyển

78 CAO THỊ NGHĨA ÂN 06/09/1993 Kinh THCS&THPT Lộc Bắc Thôn 1, Lộc Bảo, Bảo 
Lâm

40 Tân An, Tân Hội, 
Đức Trọng V.07.04.11 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng anh 66.5 66.5 Hỏng

79 BÙI THỊ THAO 18/06/1990 Kinh THCS&THPT Lộc Bắc Tà Năng, Đức Trọng Tà Năng, Đức Trọng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ văn 53.75 53.75 Hỏng

80 PHAN THỊ LOAN 02/12/1994 Kinh THCS&THPT Lộc Bắc Thôn 1, Lộc Bảo, Bảo 
Lâm

Thôn 5 Thiết Sơn, 
Thạch Hóa, Tuyên 
Hóa, Thanh Hóa

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ văn 81.5 5 86.5 Trúng 

tuyển

81 TRẦN THỊ LỘC 14/01/1991 Kinh THCS&THPT Lộc Bắc Thôn 1, Lộc Bảo, Bảo 
Lâm

Khu phố 1, P.Long 
Phước, Phước Long, 
Bình Phước

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ văn 75.5 75.5 Hỏng

82 KA NHU 02/01/1995 Kơ 
Ho THCS&THPT Lộc Bắc Thôn 1, Lộc Bảo, Bảo 

Lâm
77 Ka La Tângu, 
Bảo Thuận, Di Linh V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Âm Nhạc 65.25 65.25 Trúng 
tuyển

83 BON NIÊNG K NHIÊN 25/12/1988 Cil PT Dân tộc nội trú tỉnh Bon Dơng I, Lạc Dương Thôn 2, Đưng K' Nớ, 
Lạc Dương 01003 Chuyên viên, Giáo vụ Chuyên viên - 

Giáo vụ Bỏ thi Hỏng

84 NGUYỄN THỊ NGỌC 11/09/1995 Kinh PT Dân tộc nội trú tỉnh 02 Huyền Trân Công 
Chúa, P.5, Đà Lạt

06 Đồng Tâm, Lạc 
Dương 01003 Chuyên viên, Giáo vụ Chuyên viên - 

Giáo vụ 94.5 94.5 Trúng 
tuyển

85 TRẦN NGUYỄN GI THAO 17/04/1994 Kinh THPT Trần Phú 11 Khe Sanh, Phường 10, 
Đà Lạt, Lâm Đồng

11 Khe Sanh, 
Phường 10, Đà Lạt, 
Lâm Đồng

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Tiếng anh 73.25 73.25 Trúng 

tuyển

86 LÊ QUỲNH HOA 10/01/1988 Kinh THPT Trần Phú Lô 217 - Lâm Viên, P.9, 
Đà Lạt

15/d3 Mê Linh, P.9, 
Đà Lạt, Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý 68.25 68.25 Hỏng

87 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 12/05/1996 Kinh THPT Trần Phú 02 Phạm Hồng Thái, 
P.10, Đà Lạt

02 Phạm Hồng Thái, 
P.10, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý 72.25 72.25 Hỏng

88 VÕ THỊ MINH NHỰT 24/01/1983 Kinh THPT Trần Phú Tổ 14, Trương Văn Hoàn, 
P.9, Đà Lạt

Tổ 14, Trương Văn 
Hoàn, P.9, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý 63.25 63.25 Hỏng

89 LÊ NGUYỄN THỊ TRÀ 
MY 20/04/1993 Kinh THPT Trần Phú Quảng Công, Quảng 

Điền, Thừa Thiên Huế
7/54 Kiệt 131 Trần 
Phú, Thừa Thiên Huế V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý Bỏ thi Hỏng



Nam Nữ Mã 
CDNN

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Môn hoặc 
vị trí dự 

tuyển

Điểm 
thực 
hành, 
phỏng 

vấn

Điểm 
ưu 
tiên  
(nếu 
có)

Tổng 
điểm 
xét 

tuyển

Kết quảTT Họ và tên

Sinh ngày

DT Đơn vị đăng ký 
tuyển dụng Địa chỉ Hộ khẩu

Vị trí tuyển dụng

90 NGUYỄN THỊ HẰNG 12/10/1994 Kinh THPT Trần Phú 27 Hùng Vương, P.10, Đà 
Lạt

27 Hùng Vương, 
P.10, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý 74 74 Hỏng

91 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỆP 16/08/1993 Kinh THPT Trần Phú Thôn Ninh Thái, Ninh 
Loan, Đức Trọng

Thôn Ninh Thái, 
Ninh Loan, Đức 
Trọng

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Vật lý 69.25 69.25 Hỏng

92 NGÔ THỊ TƯỜNG VI 02/01/1996 Kinh THPT Trần Phú Thôn 4, Đại An, Đại Lộc, 
Quảng Nam

Thôn 4, Đại An, Đại 
Lộc, Quảng Nam V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý 74.25 74.25 Trúng 
tuyển

93 THÀNH NGỌC TRÌNH 10/05/198
2 Chăm THPT Chuyên Thăng 

Long
An Nhơn, Xuân Hải, Ninh 
Hải, Ninh Thuận

An Nhơn, Xuân Hải, 
Ninh Hải, Ninh 
Thuận

V.05.02.07 Kỹ thuật viên, TB, 
CNTT hạng III

Kỹ Thuật viên 
CNTT 58 5 63 Trúng 

tuyển

94 NGUYỄN THỊ ĐỔ QUYÊN 05/04/1982 Kinh THPT Chuyên Thăng 
Long 1 Cao Thắng, P.7, Đà Lạt 484 Ngô Quyền, P.6, 

Đà Lạt 01003 Chuyên viên, Giáo vụ Giáo vụ Bỏ thi Hỏng

95 QUẢNG ĐẠI KHÁNH KỴ 02/03/198
1 Chăm THPT Chuyên Thăng 

Long
An Nhơn, Xuân Hải, Ninh 
Hải, Ninh Thuận

An Nhơn, Xuân Hải, 
Ninh Hải, Ninh 
Thuận

01003 Chuyên viên, Giáo vụ Giáo vụ 90.25 5 95.25 Trúng 
tuyển

96 NGUYỄN THÀNH DUY 27/10/199
4 Kinh THPT Chuyên Thăng 

Long
2B đường 3/2, Phường 1, 
Tp Đà Lạt

37 đường 3/2, 
Phường 1, Đà Lạt 01003 Giảng viên hạng III Chuyên viên, 

Giáo vụ 85.5 85.5 Hỏng

97 NGUYỄN HOÀNG ÂN 06/11/199
6 Kinh THPT Chuyên Thăng 

Long
27/44 A Yersin, P.10, Đà 
Lạt

27/44 A Yersin, 
P.10, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 58.75 58.75 Trúng 
tuyển

98 HOÀNG TUẤN ANH 10/09/198
9 Kinh THPT Chuyên Thăng 

Long
268/3 Phan Đình Phùng, 
P.2, Đà Lạt

268/3 Phan Đình 
Phùng, P.2, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 59.5 59.5 Trúng 
tuyển

99 LÊ NHẤT DUY 20/05/199
5 Kinh THPT Chuyên Thăng 

Long
Khu phố 4, TT Hai Riêng, 
Sông Hinh, Phú Yên

Khu phố 4, TT Hai 
Riêng, Sông Hinh, 
Phú Yên

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Toán 56 56 Hỏng

100 HOÀNG THỊ THẮM 20/7/1986 Kinh THPT Chuyên Thăng 
Long

62 Mỹ Hòa, Tân Văn, 
Lâm Hà Tân Văn, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lí 77 5 82 Hỏng

101 ĐOÀN THỊ THÂN 20/08/1992 Kinh THPT Chuyên Thăng 
Long

19/19 Trần Phú, P.3, Đà 
Lạt

Thôn 4, Lộc Thành, 
Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lý 92.38 92.38 Trúng 
tuyển

102 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 07/09/197
8 Kinh THPT Chuyên Thăng 

Long
Tổ 4, TT. Di Linh, Di 
Linh

Tổ 4, TT. Di Linh, 
Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ văn 49.75 49.75 Hỏng
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103 NGUYỄN CHÍ TÂN 12/02/198
7 Kinh THPT Chuyên Thăng 

Long

119/60 Lương Ngọc 
Quyến, Phan Thiết, Bình 
Thuận

Khu phố 2, Phú Tài, 
Phan Thiết, Bình 
Thuận

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Lý + thiết bị Lý 64.5 64.5 Hỏng

104 TRẦN KHOA ĐĂNG 26/09/199
5 Kinh THPT Chuyên Thăng 

Long
Thôn Phong An, Xã Cát 
Trinh, Phù Cát, Bình Định

Thôn Phong An, Xã 
Cát Trinh, Phù Cát, 
Bình Định

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Vật lý 67 67 Hỏng

105 BÙI LÊ NHẬT HÀ 29/12/1994 Kinh THPT Chuyên Thăng 
Long

54 Lương Thế Vinh, P.3, 
Đà Lạt

54 Lương Thế Vinh, 
P.3, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý 72 72 Trúng 
tuyển

106 PHẠM VĂN BÌNH 15/7/1996 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

120D Xuân Sơn, Xuân 
Trường, Đà Lạt

120D Xuân Sơn, 
Xuân Trường, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Thể dục 71.25 71.25 Trúng 
tuyển

107 TY VĂN PHONG 05/7/1992 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

089/3 Trường Sơn, Xuân 
Trường, Đà Lạt

089/3 Trường Sơn, 
Xuân Trường, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Thể dục 77 77 Trúng 
tuyển

108 VŨ VĂN BIÊN 09/11/199
2 Kinh THCS&THPT Xuân 

Trường
Đồng Tiến, Phượng Dực, 
Phú Xuyên, Hà Nội

Đồng Tiến, Phượng 
Dực, Phú Xuyên, Hà 
Nội

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Thể dục Bỏ thi Hỏng

109 VƯƠNG HUY HOÀNG 24/2/1993 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

86 Nguyễn Trung Trực, 
P4, Đà Lạt

86 Nguyễn Trung 
Trực, P4, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 71.25 71.25 Trúng 
tuyển

110 VÕ HOÀNG ANH TÚ 01/11/199
5 Kinh THCS&THPT Xuân 

Trường
Thôn Pró kinh tế, Pró, 
Đơn Dương

Thôn Pró kinh tế, 
Pró, Đơn Dương V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 50.5 50.5 Hỏng

111 NGUYỄN THỊ DUNG 25/9/1995 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

129/5 Trường Thọ, Trạm 
Hành, Đà Lạt

129/5 Trường Thọ, 
Trạm Hành, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 68.5 68.5 Hỏng

112 TRẦN THỊ PHƯƠNG 
DUNG 12/04/1994 Kinh THCS&THPT Xuân 

Trường
46 Nguyễn Công Trứ, P8, 
Đà Lạt

46 Nguyễn Công 
Trứ, P8, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán Bỏ thi Hỏng

113 NGUYỄN HOÀI VĂN 11/11/199
5 Kinh THCS&THPT Xuân 

Trường
Tổ Lâm Văn Thạnh, P11, 
Đà Lạt

Tổ Lâm Văn Thạnh, 
P11, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Văn 93 93 Trúng 
tuyển

114 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 9/7/1991 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

88/2B Vạn Hạnh, P8, Đà 
Lạt

Phước Đồng, Nha 
Trang, Khánh Hòa V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Văn 51 51 Hỏng

115 NGUYỄN THỊ THU NỮ 26/04/1993 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

Tổ 7, Trạm Hành I, Trạm 
Hành, Đà Lạt

Tổ 7, Trạm Hành I, 
Trạm Hành, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Văn 74.5 74.5 Hỏng
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Vị trí tuyển dụng

116 DƯƠNG THỊ NHUNG 05/02/1987 Tày THCS&THPT Xuân 
Trường

Bon B'SrêA, xã Đắk Son, 
Đăk Glong, Đắc Nông

Bon B'SrêA, xã Đắk 
Son, Đăk Glong, 
Đắc Nông

V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III Văn 51 5 56 Hỏng

117 ĐỖ THỊ THẢO TRANG 28/7/1993 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

133/5 Phát Chi, Trạm 
Hành, Đà Lạt

133/5 Phát Chi, 
Trạm Hành, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Văn 79.5 79.5 Trúng 
tuyển

118 NGUYỄN THỊ BẢO UYÊN 01/02/1992 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

40/7 Đồng Tâm, Phường 
4, Đà Lạt

40/7 Đồng Tâm, 
Phường 4, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng Anh 64.25 64.25 Hỏng

119 NGUYỄN HỮU LINH HẠ 05/07/1989 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

72/7 Trường Xuân I, 
Xuân Trường, Đà Lạt

72/7 Trường Xuân I, 
Xuân Trường, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng Anh 80.5 80.5 Trúng 
tuyển

120 LÊ DIỆU NGỌC 29/08/1996 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

038/2 Trường An, Xuân 
Trường, Đà Lạt

038/2 Trường An, 
Xuân Trường, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III
Tiếng Anh + 
Tổng phụ trách 87 87 Trúng 

tuyển

121 NGUYỄN KIM CHI 26/6/1993 Kinh THCS&THPT Xuân 
Trường

Tổ 7, Xuân Thành, Xuân 
Thọ, Đà Lạt

Tổ 7, Xuân Thành, 
Xuân Thọ, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng Anh 69.75 69.75 Hỏng

122 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 27/3/1995 Kinh THPT Lộc Phát 34 Nguyễn Công Trứ, 
Bảo Lộc

Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 
Quảng Ngãi V.10.02.06 Thư viện hạng III Nhân viên Thư 

viện 76 76 Trúng 
tuyển

123 PHẠM THỊ KHÁNH 12/8/1993 Kinh THPT Lộc Phát Tổ 12, Lộc Sơn, Bảo Lộc Tổ 12, Lộc Sơn, Bảo 
Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh học 73.5 73.5 Hỏng

124 NGUYỄN THỊ MINH 
KHUÊ 17/4/1995 Kinh THPT Lộc Phát 104 Tản Đà, Đạm bri, 

Bảo Lộc
Xóm 3, thôn 7, 
Đambri, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh học 82 82 Trúng 
tuyển

125 LÊ THỊ THÙY TRANG 13/9/1996 Kinh THPT Lộc Phát Hòa Trung, Di Linh, Lâm 
Đồng

Hòa Trung, Di Linh, 
Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh học 69 69 Hỏng

126 VÕ THANH TÂN 01/12/199
1 Kinh THPT Nguyễn Tri Phương Phương Phi, Cát Tiến, 

Phù Cát, Bình Định

Phương Phi, Cát 
Tiến, Phù Cát, Bình 
Định

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Toán 80.5 80.5 Hỏng

127 VƯƠNG NGỌC BẢO 18/8/1986 Kinh THPT Nguyễn Tri Phương 12/35 Lý Thái Tổ, 
Phường 2, Bảo Lộc

12/35 Lý Thái Tổ, 
Phường 2, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 64.25 64.25 Hỏng

128 NGUYỄN THỊ BÍCH 
THANH 29/12/1990 Kinh THPT Nguyễn Tri Phương 107 Lý Thường Kiệt, 

Phường 1, Bảo Lộc
107 Lý Thường Kiệt, 
Phường 1, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán Bỏ thi Hỏng
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129 NGUYỄN THỊ QUỲNH 
HÒA 14/4/1992 Kinh THPT Nguyễn Tri Phương 77 Nguyễn Thiện Thuật, 

Lộc Châu, Bảo Lộc

77 Nguyễn Thiện 
Thuật, Lộc Châu, 
Bảo Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Toán 85 85 Trúng 

tuyển

130 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 10/11/1993 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 124 Đội Cấn, Lộc Sơn, 
Bảo Lộc

124 Đội Cấn, Lộc 
Sơn, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 75 75 Trúng 
tuyển

131 VŨ THỊ LAN 29/01/1993 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 202 Nguyễn Chí Thanh, 
Bảo Lộc

Khu phố 14, Phường 
2, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 88.5 88.5 Trúng 
tuyển

132 NGÔ THỊ HỒNG YẾN 18/03/1994 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 145 Nguyên Tử Lực, Đà 
Lạt

504 Nguyên Tử Lực, 
Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 72 72 Hỏng

133 NGUYỄN THỊ DIỆU 
HUYỀN 05/03/1991 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc Hẻm 78/2A Huỳnh Thúc 

Kháng, Bảo Lộc

Hẻm 78/2A Huỳnh 
Thúc Kháng, Bảo 
Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Hóa học 80 80 Trúng 

tuyển

134 TRẦN THỊ THU SƯƠNG 25/07/1994 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc
589/2 Phan Văn Trị, 
Phường 7, Quận 5, TP 
HCM

Thôn 4, Đinh Trang 
Hòa, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 62.5 62.5 Hỏng

135 NGUYỄN TRẦN THÚY 
HỒNG 21/05/1995 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 60 Nam Hiệp I, Ka Đô, 

Đơn Dương
60 Nam Hiệp I, Ka 
Đô, Đơn Dương V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 72.25 72.25 Hỏng

136 TRẦN NGỌC BẢO VY 02/10/1996 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 9/11 Hẻm Cầu Đúc, 
Phường 10, Đà Lạt

9/11 Hẻm Cầu Đúc, 
Phường 10, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 52 52 Hỏng

137 TRẦN THỊ THU HOÀI 10/01/1995 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc Trọng Quan, Đông Hưng, 
Thái Bình

Trọng Quan, Đông 
Hưng, Thái Bình V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 71 71 Hỏng

138 ĐỖ DUY KHÁNH 26/12/199
4 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 126/19 Chu Văn An, Bảo 

Lộc
126/19 Chu Văn An, 
Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Thể dục 71.75 71.75 Trúng 
tuyển

139 BÙI TRUNG DŨNG 29/03/198
5 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 352/1 Lý Thái Tổ, Thôn 

8, Đambri, Bảo Lộc

352/1 Lý Thái Tổ, 
Thôn 8, Đambri, 
Bảo Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Quốc phòng 86 86 Trúng 

tuyển

140 LỖ THỊ TUYẾT NHUNG 13/12/1994 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc Tổ 20, thôn 4, Xã Tà 
Nung, Đà Lạt

Tổ 14, thôn 4, Xã Tà 
Nung, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Quốc phòng Bỏ thi Hỏng

141 NGÔ QUANG HỢP 12/02/199
2 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 268 A Bùi Thị Xuân, 

Phường 1, Bảo Lộc
268 A Bùi Thị Xuân, 
Phường 1, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tin học 65 65 Trúng 
tuyển
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142 NGUYỄN THỊ DỊU 01/01/1995 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc
Số 68 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường 2, Bảo 
Lộc

Số 70, thôn 14, Xã 
Hòa Ninh, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ văn 52.75 52.75 Trúng 
tuyển

143 LÊ KIM THƯ 01/04/1992 Kinh THPT Chuyên Bảo Lộc 61 Trần Quốc Toản, 
Phường B'Lao, Bảo Lộc

Khu 1, Phường 
B'Lao, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lí 82.25 82.25 Trúng 
tuyển

144 NGUYỄN THỊ TRÚC HÀ 03/01/1989 Kinh THPT Nguyễn Du Hẻm 352 Lý Thái Tổ, 
Đambri, Bảo Lộc

Hẻm 352 Lý Thái 
Tổ, Đambri, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
GDQP-Công 
dân 81.25 81.25 Trúng 

tuyển

145 LÊ THỊ GIANG 12/08/1991 Kinh THPT Nguyễn Du Hẻm 100 Nguyễn 
Khuyến, Bảo Lộc

Thôn 8, Đại Lào, 
Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Lý + thiết bị Lý 70.25 70.25 Hỏng

146 NGUYỄN THỊ THANH 
HUYỀN 11/5/1995 Kinh THPT Nguyễn Du 280 Chu Văn An, Phường 

2, Bảo Lộc
280 Chu Văn An, 
Phường 2, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Vật lí - Công 
nghệ 75.5 75.5 Trúng 

tuyển

147 PHAN THỊ CUNG 05/01/1996 Kinh THPT Nguyễn Du 125A Chu Văn An, 
Phường 1, Bảo Lộc

125A Chu Văn An, 
Phường 1, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Vật lí - Công 
nghệ 53.5 53.5 Hỏng

148 ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN 09/11/1990 Kinh THPT Nguyễn Du Tổ 13, Lộc Sơn, Bảo Lộc Tổ 13, Lộc Sơn, Bảo 
Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Vật lí - Công 
nghệ 69.5 69.5 Hỏng

149 LÊ THỊ THANH 14/04/1993 Kinh THPT Nguyễn Du Thôn 3, Tân Thượng, Di 
Linh

Thôn 3, Tân 
Thượng, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý 69.5 69.5 Hỏng

150 PHAN THỊ MỸ DUYÊN 22/06/1994 Kinh THPT Nguyễn Du Thôn 1, Xã Lộc An, Bảo 
Lâm

Thôn 1, Xã Lộc An, 
Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Vật lý 53.25 53.25 Hỏng

151 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 03/02/1992 Kinh THPT Nguyễn Du Hẻm 115/18/1 Lam Sơn, 
Lộc Sơn, Bảo Lộc

Hẻm 115/18/1 Lam 
Sơn, Lộc Sơn, Bảo 
Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Vật lí - Công 
nghệ 73.75 73.75 Hỏng

152 ĐỖ THỊ THU HÀ 08/10/1992 Kinh THPT Nguyễn Du 268A, Bùi Thị Xuân, 
Phường 1, Bảo Lộc

188 Lý Thái Tổ, Xã 
Đạmbri, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Toán + kiêm 
công tác Đoàn 74 74 Trúng 

tuyển

153 LÊ THỊ LOAN 23/10/1988 Kinh THPT Nguyễn Du 129 Nguyễn Thái Học, 
Phường 2, Bảo Lộc

129 Nguyễn Thái 
Học, Phường 2, Bảo 
Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Toán + kiêm 
công tác Đoàn 70 70 Hỏng

154 TRỊNH THỊ MINH TÂM 04/10/1994 Kinh THPT Nguyễn Du Tiên Nôn, Phú Mậu, Phú 
Vang, TT Huế

Tiên Nôn, Phú Mậu, 
Phú Vang, TT Huế V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh Bỏ thi Hỏng
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155 DƯƠNG THỊ THANH AN 26/01/1995 Kinh THPT Nguyễn Du 50 Chu Văn An, Tổ 10 
Lộc Thắng, Bảo Lâm

Tổ 10 Lộc Thắng, 
Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh học 69.5 69.5 Hỏng

156 NGUYỄN THỊ HỒNG 
NHUNG 29/7/1991 Kinh THPT Nguyễn Du 124 Đội Cấn, Lộc Sơn, 

Bảo Lộc
124 Đội Cấn, Lộc 
Sơn, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh học 85 85 Trúng 
tuyển

157 NGUYỄN THỊ HOÀNG 
NGA 22/12/1992 Kinh THPT Nguyễn Du Tổ dân phố 4D, thị trấn 

Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh
Thôn 4, Liêng 
Srông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Ngữ văn + tư 
vấn tâm lý học 
đường

70.5 5 75.5 Hỏng

158 NGUYỄN THỊ THANH 
NGA 07/02/1990 Kinh THPT Nguyễn Du 64 Âu Cơ, Lộc Nga, Bảo 

Lộc
03/G8 Lý Thường 
Kiệt, Phường 9 V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ Văn 69.75 69.75 Hỏng

159 ĐẶNG THỊ THU HÀ 21/02/1996 Kinh THPT Nguyễn Du 118 Phan Đình Phùng, 
Phường 2, Bảo Lộc

118 Phan Đình 
Phùng, Phường 2, 
Bảo Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ Văn 66.5 66.5 Hỏng

160 MAI THỊ THẮM 19/5/1996 Kinh THPT Nguyễn Du
135/59 Nguyễn Tri 
Phương, Lộc Tiến, Bảo 
Lộc

69 Gia Lành, Gia 
Hiệp, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ Văn 65.5 65.5 Hỏng

161 CHU THỊ HOA 02/5/1991 Kinh THPT Nguyễn Du Trần Nguyễn Hãn, Bảo 
Lộc

376/28 Chu Văn An, 
Phường 2, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ Văn 86.5 86.5 Trúng 
tuyển

162 VŨ NGỌC XUYẾN 10/02/1991 Kinh THPT Nguyễn Du 226 Hà Giang, Lộc Sơn, 
Bảo Lộc

226 Hà Giang, Lộc 
Sơn, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ Văn 59 59 Hỏng

163 VÕ THỊ THANH HOA 15/07/2987 Kinh THPT Nguyễn Du 107/23 Đường 1/5 
Phường B'Lao, Bảo Lộc

107/23 Đường 1/5 
Phường B'Lao, Bảo 
Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ Văn 70.25 70.25 Hỏng

164 NGUYỄN THỊ HÀ 13/08/1996 Kinh THPT Nguyễn Du 31 Lạc Long Quân, Tân 
Hóa, Lộc Nga, Bảo Lộc

31 Lạc Long Quân, 
Tân Hóa, Lộc Nga, 
Bảo Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ Văn 68.25 68.25 Hỏng

165 PHAN HUỲNH PHƯƠNG 
THÚY 02/02/1991 Kinh THPT Đạ Tông Phú Ninh, Ân Nghĩa, 

Hoài Ân, Bình Định
Phú Ninh, Ân Nghĩa, 
Hoài Ân, Bình Định V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 61.25 61.25 Hỏng

166 LÊ THỊ MỸ THƯƠNG 24/06/1996 Kinh THPT Đạ Tông Mỹ Thạnh Trung 2, Hòa 
Phong, Tây Hòa, Phú Yên

Mỹ Thạnh Trung 2, 
Hòa Phong, Tây 
Hòa, Phú Yên

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Toán Bỏ thi Hỏng

167 CAO XUÂN MẪN 16/04/198
4 Kinh THPT Đạ Tông Xóm 3, Thôn 8, Đạmbri, 

Bảo Lộc
Xóm 3, Thôn 8, 
Đạmbri, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 56 56 Hỏng
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168 NGUYỄN PHI HÓA 06/10/199
2 Kinh THPT Đạ Tông Thôn Liêng Trang II, Đạ 

Tông, Đam Rông
470 Nguyên Tử Lực, 
P.8, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 65.75 65.75 Hỏng

169 VŨ THANH HẢI 20/01/198
5 Kinh THPT Đạ Tông Rô Men, Đam Rông, Lâm 

Đồng
Rô Men, Đam Rông, 
Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 63.75 63.75 Hỏng

170 NGUYỄN THỊ MINH THI 25/04/1990 Kinh THPT Đạ Tông Thôn Liêng Trang 1, Đạ 
Tông, Đam Rông

Thôn Đa Kao II, Đạ 
Tông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 78.75 78.75 Trúng 
tuyển

171 LƠ MU SA LY 29/05/1994 Cil THPT Đạ Tông Thôn Đa Tế, Đạ Mrông, 
Đam Rông

Đạ Mrông, Đam 
Rông, Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 67 5 72 Trúng 
tuyển

172 LÊ VĂN DƯƠNG 24/07/199
1 Kinh THPT Phan Bội Châu - 

Di Linh
23 Tân Lạc 3, Đinh Lạc, 
Di Linh

23 Tân Lạc 3, Đinh 
Lạc, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 69.75 69.75 Hỏng

173 HÀ XUÂN MAI 21/10/199
0 Kinh THPT Đạ Tông Đạ K' Nàng, Đam Rông Thị trấn Di Linh, Di 

Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Lý + thiết bị Lý 66 66 Hỏng

174 NGUYỄN THỊ HẠ VŨ 31/10/1996 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

13/9 Nguyễn An Ninh, 
Phường 6, Đà Lạt

13/9 Nguyễn An 
Ninh, Phường 6, Đà 
Lạt

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Vật lí - Công 
nghệ 71 71 Hỏng

175 NGUYỄN THỊ KIM 
TRANG 20/07/1993 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 

Rông
7/2 Phú Thạnh, Hiệp 
Thạnh, Đức Trọng

147/2 Ba Cảng, Tân 
Hội, Đức Trọng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Vật lí - Công 
nghệ Bỏ thi Hỏng

176 NGUYỄN ĐỨC LỆ 10/09/199
0 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 

Rông
Thôn Đa La, Đa M'Rông, 
Đam Rông

Thôn Đa La, Đa 
M'Rông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Vật lí - Công 
nghệ 76.5 76.5 Trúng 

tuyển

177 NGUYỄN THỊ TRANG 05/04/1993 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

Liêng Trang 1, Đạ Tông, 
Đam Rông

03 Cô Bắc, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Vật lí - Công 
nghệ 76.25 76.25 Hỏng

178 BÙI THỊ VIỆT ANH 17/07/1994 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

Liêng Trang 2, Đạ Tông, 
Đam Rông

Liêng Trang 2, Đạ 
Tông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 62 62 Hỏng

179 LÊ HỒNG HIẾU 17/11/1993 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

Liêng Trang 1, Đạ Tông, 
Đam Rông

Thôn Ntôn, Đạ 
Tông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 73.5 73.5 Trúng 
tuyển

180 TRẦN DOÃN PHÚC 07/08/199
0 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 

Rông
Liêng Trang 1, Đạ Tông, 
Đam Rông

Liêng Trang 1, Đạ 
Tông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tin học 52.5 52.5 Trúng 
tuyển
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tuyển dụng Địa chỉ Hộ khẩu

Vị trí tuyển dụng

181 THÂN THỊ BÍCH 03/09/1996 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

Liêng Trang 1, Đạ Tông, 
Đam Rông

Liêng Trang 1, Đạ 
Tông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tin học 63.75 63.75 Trúng 
tuyển

182 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 09/09/1991 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông TDP Bồ Liêng, Lâm Hà TDP Bồ Liêng, Lâm 

Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ văn 59.5 59.5 Hỏng

183 HỒ THỊ HOA 20/10/1991 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

Liêng Trang 1, Đạ Tông, 
Đam Rông

231/21 Mạc Đĩnh 
Chi, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ văn 72.5 72.5 Trúng 
tuyển

184 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 10/02/1993 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

Tân Lập, Tân Văn, Lâm 
Hà

Tân Lập, Tân Văn, 
Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh Bỏ thi Hỏng

185 NGUYỄN THỊ THU NHI 05/05/1993 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

Liêng Trang 1, Đạ Tông, 
Đam Rông

Thôn 4, Liêng 
Srông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 64.75 64.75 Trúng 
tuyển

186 DƠNG GUR K' ĐAN 06/03/1992 Cil THPT Đạ Tông - Đam 
Rông

Liêng Trang 1, Đạ Tông, 
Đam Rông

Thôn 6, Phúc Thọ, 
Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 61.25 61.25 Trúng 
tuyển

187 MAI VĂN ÁNH 20/12/199
4 Kinh THPT Đạ Tông - Đam 

Rông
Liêng Trang 1, Đạ Tông, 
Đam Rông

Liêng Trang 1, Đạ 
Tông, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Giáo dục quốc 
phòng 71.5 71.5 Trúng 

tuyển

188 LÊ NGỌC ĐÀN 07/03/199
3 Kinh THPT Phan Đình Phùng Eakao, Buôn Mê Thuộc, 

Đăk Lăk
Eakao, Buôn Mê 
Thuộc, Đăk Lăk V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 0 Bỏ thi Hỏng

189 HOÀNG THỊ ÁNH VÂN 07/03/1993 Kinh THPT Phan Đình Phùng Tân Tiến, Đạ Rsal, Đam 
Rông

Ngọc Sơn 3, Phú 
Sơn, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 66.5 66.5 Trúng 
tuyển

190 BẠCH VĂN THÀNH 15/03/199
1 Kinh THPT Phan Đình Phùng Thôn Đăk Măng, Đạ Sral, 

Đam Rông
Thôn Đăk Măng, Đạ 
Sral, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 81.5 81.5 Trúng 
tuyển

191 NGÔ THỊ HƯỜNG 11/03/1996 Kinh THPT Phan Đình Phùng Đạ Rsal, Đam Rông, Lâm 
Đồng

Đạ Rsal, Đam Rông, 
Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 60.25 60.25 Hỏng

192 TRẦN THỊ HUỆ 10/06/1978 Kinh THPT Phan Đình Phùng Đạ Rsal, Đam Rông, Lâm 
Đồng

Đạ Rsal, Đam Rông, 
Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 63.5 5 68.5 Trúng 
tuyển

193 ĐINH THỊ HƯỜNG 27/10/1994 Kinh THPT Phan Đình Phùng Đạ Rsal, Đam Rông, Lâm 
Đồng

Đạ Rsal, Đam Rông, 
Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh học 82.25 82.25 Trúng 
tuyển



Nam Nữ Mã 
CDNN

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Môn hoặc 
vị trí dự 

tuyển

Điểm 
thực 
hành, 
phỏng 

vấn

Điểm 
ưu 
tiên  
(nếu 
có)

Tổng 
điểm 
xét 

tuyển

Kết quảTT Họ và tên

Sinh ngày

DT Đơn vị đăng ký 
tuyển dụng Địa chỉ Hộ khẩu

Vị trí tuyển dụng

194 NGUYỄN THỊ THANH 
XUÂN 02/3/1994 Kinh THPT Phan Đình Phùng Thôn Liên Kết, Đạ Đờn, 

Lâm Hà Đạ Đờn, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ Văn 76.25 76.25 Hỏng

195 MAI THỊ LỆ 05/08/1994 Kinh THPT Phan Đình Phùng Hương Sơn, Hương Lâm, 
Đạ Tẻh

Hương Sơn, Hương 
Lâm, Đạ Tẻh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Ngữ văn + tư 
vấn tâm lý học 
đường

53.5 53.5 Hỏng

196 NGUYỄN THỊ HỒNG 06/08/1993 Kinh THPT Phan Đình Phùng Đạ Rsal, Đam Rông, Lâm 
Đồng

Đạ Rsal, Đam Rông, 
Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ văn 80.25 80.25 Trúng 
tuyển

197 LÔ I VA 18/07/198
7 Thái THPT Phan Đình Phùng Đạ Rsal, Đam Rông, Lâm 

Đồng
Đạ Rsal, Đam Rông, 
Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Lịch sử 66 5 71 Hỏng

198 TRƯƠNG TRỌNG TUÂN 14/09/199
4 Nùng THPT Phan Đình Phùng Thôn 13, Cuôr knia, Buôn 

Đôn, Đăk Lăk
Thôn 13, Cuôr knia, 
Buôn Đôn, Đăk Lăk V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Lịch sử 75.25 5 80.25 Trúng 
tuyển

199 HỨA THỊ LEN 24/03/1995 Nùng THPT Phan Đình Phùng 116 Tân Lợi, Tân Văn, 
Lâm Hà

116 Tân Lợi, Tân 
Văn, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Lịch sử 57.75 5 62.75 Hỏng

200 LƯƠNG THU THẢO 19/12/1993 Nùng THPT Phan Đình Phùng Liên Hương, Đạ Rsal, 
Đam Rông

Liên Hương, Đạ 
Rsal, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng anh 77 5 82 Trúng 
tuyển

201 ĐOÀN THỊ THU THẠNH 15/06/1995 Kinh THPT Nguyễn Chí Thanh Thôn Trung Tâm, Đạ 
K'Nàng, Đam Rông

Thôn Trung Tâm, 
Đạ K'Nàng, Đam 
Rông

V.05.02.08 Kỹ thuật viên, TB, 
CNTT hạng IV

Nhân viên 
Thiết bị 93.5 93.5 Trúng 

tuyển

202 ĐÀO THỊ NỤ 09/06/1993 Kinh THPT Nguyễn Chí Thanh Đồng Tâm, Phi Liêng, 
Đam Rông

Đồng Tâm, Phi 
Liêng, Đam Rông V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 68.75 68.75 Trúng 
tuyển

203 LIÊNG HÓT XINH 20/04/1992 Cil THPT Nguyễn Chí Thanh Tổ 1, thôn 6, Tà Nung, 
Đà Lạt

Tổ 1, thôn 6, Tà 
Nung, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 53.5 53.5 Hỏng

204 TRẦN THỊ HUYỀN 17/02/1991 Kinh THPT Lang Biang 16/4 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, P1, Đà Lạt

16/4 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, P1, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 72 72 Trúng 
tuyển

205 KRĂ JÃN BOY 02/03/199
3 Lạch THPT Lang Biang 23 Vạn Xuân, Bon Dơng 

I, Lang Dương
Thôn Bon Dơng I, 
Lạc Dương V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Thể dục 68.5 68.5 Trúng 
tuyển

206 LIÊNG JRANG 
MARAĐÔNA

05/01/199
2 Cil THCS&THPT Đa Sar Thôn 3, Đa Sar, Lạc 

Dương
Thôn 3, Đa Sar, Lạc 
Dương V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III

Tin học + kiêm 
tổng phụ trách 
đội

62 5 67 Trúng 
tuyển
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Vị trí tuyển dụng

207 HOÀNG THỊ HIỆP 13/09/1994 Kinh THCS&THPT Đa Sar C34 Nguyên Tử Lực, Đà 
Lạt

Quảng Thọ, Quảng 
Điền, Thừa Thiên 
Huế

V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III Ngữ văn 53.75 53.75 Hỏng

208 LIÊNG JRANG MAI LY 04/11/1995 Cil THCS&THPT Đa Sar Thôn 1, Đa Sar, Lạc 
Dương

Thôn 1, Đa Sar, Lạc 
Dương V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Ngữ văn 56.125 5 61.125 Trúng 
tuyển

209 TRƯƠNG THANH HÀ 15/11/1991 Kinh THCS&THPT Đa Sar 23 Cao Thắng, Phường 7, 
Đà Lạt

23 Cao Thắng, 
Phường 7, Đà Lạt V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng Anh 82.75 82.75 Trúng 
tuyển

210 PANG KAO K' TRANG 20/06/1989 Cil THCS&THPT Đa Sar Xã N'Thôl Hạ, Đức Trọng Xã N'Thôl Hạ, Đức 
Trọng V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 

III Tiếng Anh 66.25 5 71.25 Hỏng

211 KON SƠ JU WEL 02/12/199
2 Cil THCS&THPT Đa Sar Khu 5, R'Chai I, Phú Hội, 

Đức Trọng Phú Hội, Đức Trọng V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III Thể dục 82 5 87 Trúng 

tuyển

212 LƠ MU HA MUSSÊ 02/02/198
9 Cil THCS&THPT Đa Sar 108 Lạch Tông, N'Thôl 

Hạ, Đức Trọng

108 Lạch Tông, 
N'Thôl Hạ, Đức 
Trọng

V.07.04.12 Giáo viên THCS hạng 
III Thể dục 70 5 75 Hỏng

213 NÔNG THỊ THU HUYỀN 06/8/1988 Tày THPT Huỳnh Thúc Kháng Quảng Bằng, Phi Tô, Lâm 
Hà

Quảng Bằng, Phi Tô, 
Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 51.5 5 56.5 Hỏng

214 ĐINH MINH HOÀNG 31/7/1991 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng 420 Hùng Vương, Yên 
Bình, Đinh Văn, Lâm Hà

420 Hùng Vương, 
Yên Bình, Đinh Văn, 
Lâm Hà

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Toán 74.5 74.5 Trúng 

tuyển

215 NGUYỄN THỊ KHÁNH 20/08/1995 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng 86 Tân Lập, Tân Văn, 
Lâm Hà

86 Tân Lập, Tân 
Văn, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 72.75 72.75 Hỏng

216 PHẠM THỊ ÁNH NHƯ 11/04/1989 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Tân Kết, Liên Hà, Lâm Hà Tân Kết, Liên Hà, 
Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 56.5 56.5 Trúng 
tuyển

217 ĐINH THỊ KIỀU TÂM 23/11/1995 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Quảng Đức, Đinh Văn, 
Lâm Hà

Quảng Đức, Đinh 
Văn, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 45.25 45.25 Hỏng

218 VI THỊ LOAN 10/10/1989 Tày THPT Huỳnh Thúc Kháng Phúc Thạch, Liên Hà, 
Lâm Hà

Phúc Thạch, Liên 
Hà, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ Văn 68.5 5 73.5 Trúng 
tuyển

219 ĐỖ THỊ THIÊN THU 23/3/1993 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Đinh Văn, Lâm Hà Đinh Văn, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ Văn 63.75 63.75 Trúng 

tuyển
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220 NGUYỄN THỊ THẢO 09/6/1991 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Nhân Hòa, Đan Phượng, 
Lâm Hà

Nhân Hòa, Đan 
Phượng, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ Văn 62.5 62.5 Hỏng

221 NGUYỄN THỊ VÂN 03/5/1994 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Nghĩa Lập 2, Thạnh Mỹ, 
Đơn Dương

Nghĩa Lập 2, Thạnh 
Mỹ, Đơn Dương V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Giáo dục Quốc 
phòng Bỏ thi Hỏng

222 TÔ THỊ KHUYÊN 09/01/1996 Nùng THPT Huỳnh Thúc Kháng Tổ 9 thôn 4, Tà Nung, Đà 
Lạt

Tổ 9 thôn 4, Tà 
Nung, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Giáo dục Quốc 
phòng 72 5 77 Hỏng

223 PHẠM VĂN SÁU 16/12/199
3 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Đức Thành, Hoài Đức, 

Lâm Hà
Đức Thành, Hoài 
Đức, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Giáo dục Quốc 
phòng 85 85 Trúng 

tuyển

224 NGUYỄN BÁCH NAM 10/6/1990 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Vinh Quang, Hoài Đức, 
Lâm Hà

Vinh Quang, Hoài 
Đức, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Giáo dục thể 
chất 70.75 70.75 Trúng 

tuyển

225 NGUYỄN THỊ HẰNG 25/4/1991 Kinh THPT Huỳnh Thúc Kháng TDP Nam Phong, Kỳ 
Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Khu tập thể trường 
THPT Huỳnh Thúc 
Kháng, Hoài Đức, 
Lâm Hà

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Giáo dục công 
dân 79 79 Trúng 

tuyển

226 NGUYỄN VĂN CHIẾN 20/04/198
5 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám Khu tập thế trường THPT 

Hoàng Hoa Thám
Tổ 6, Buôn Hồ, Đăk 
Lăk V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 76.25 76.25 Trúng 
tuyển

227 NGUYỄN NHƯ NGỌC 07/12/1993 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám C11, KQH Mạc Đĩnh Chi, 
P4, Đà Lạt

Quang Trung 2, Gia 
Lâm, Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 59.5 59.5 Hỏng

228 NGUYỄN THÙY LINH 12/02/1992 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám 95 Trần Hưng Đạo, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng

95 Trần Hưng Đạo, 
Liên Nghĩa, Đức 
Trọng

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

69.5 69.5 Hỏng

229 MAI TUYẾT HẠNH 22/07/1994 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám 23/2 An Ninh, Liên Hiệp, 
Đức Trọng

23/2 An Ninh, Liên 
Hiệp, Đức Trọng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

74.25 74.25 Trúng 
tuyển

230 LÊ THỊ THU VÂN 31/10/1990 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám 53/8 Lê Văn Tám, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng

53/8 Lê Văn Tám, 
Liên Nghĩa, Đức 
Trọng

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

Bỏ thi Hỏng

231 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 06/02/1995 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám Lô H27 Ngô Gia Tự, 
P.12, Đà Lạt

Lô H27 Ngô Gia Tự, 
P.12, Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

68.75 68.75 Hỏng

232 NGUYỄN THỊ MỸ 
DUYÊN 01/12/1995 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám Thạnh Mỹ, Đơn Dương, 

Lâm Đồng
Thạnh Mỹ, Đơn 
Dương, Lâm Đồng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

68.75 68.75 Hỏng



Nam Nữ Mã 
CDNN

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Môn hoặc 
vị trí dự 

tuyển

Điểm 
thực 
hành, 
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có)
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điểm 
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Kết quảTT Họ và tên

Sinh ngày

DT Đơn vị đăng ký 
tuyển dụng Địa chỉ Hộ khẩu

Vị trí tuyển dụng

233 ĐẶNG THỊ BẢO TRANG 28/01/1990 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám 216 Yersin, P.9, Đà Lạt 216 Yersin, P.9, Đà 
Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

58 58 Hỏng

234 NGUYỄN THỊ TƯỜNG 
VÂN 01/11/1996 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám 190 Xóm 4, thôn Nghĩa 

Hiệp, Ka Đô, Đơn Dương

190 Xóm 4, thôn 
Nghĩa Hiệp, Ka Đô, 
Đơn Dương

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

Bỏ thi Hỏng

235 NGUYỄN THỊ HÀ 02/07/1994 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám Thôn Hiệp Hòa, Ninh 
Gia, Đức Trọng

Thôn Hiệp Hòa, 
Ninh Gia, Đức Trọng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

51.75 51.75 Hỏng

236 PHẠM THỊ HUỆ 10/10/1989 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám Tân Tiến, Tân Văn, Lâm 
Hà

Tân Tiến, Tân Văn, 
Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Hóa học + phụ 
trách thiết bị 
Hóa - Sinh

Bỏ thi Hỏng

237 NGHIÊM THỊ HOA 05/02/1987 Kinh THPT Hoàng Hoa Thám 25 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Đức Trọng

25 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Đức Trọng V.10.02.07 Thư viện hạng III Nhân viên Thư 

viện 50.5 5 55.5 Trúng 
tuyển

238 NGUYỄN THỊ KHẮC 
THỦY 14/03/1989 Kinh THPT  Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
225 Lý Thường Kiệt, Di 
Linh

225 Lý Thường Kiệt, 
Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 39.5 39.5 Hỏng

239 CHU THỊ THANH HIỀN 22/05/1993 Kinh THPT  Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Phú Hiệp, Gia Hiệp, Di 
Linh

Phú Hiệp, Gia Hiệp, 
Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng anh 78.5 78.5 Trúng 
tuyển

240 CAO THỊ GIANG 14/10/1991 Kinh THPT  Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Tổ dân phố 13, thị trấn 
Cát Tiên, Huyện Cát Tiên

Tổ dân phố 13, thị 
trấn Cát Tiên, Huyện 
Cát Tiên

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Hóa học 61.5 61.5 Hỏng

241 TRẦN THỊ THẢO 26/12/1994 Kinh THPT  Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Tổ 1, Lộc Thắng, Bảo 
Lâm

Tổ 1, Lộc Thắng, 
Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 63.75 63.75 Trúng 
tuyển

242 HOÀNG THỊ MINH 
NGUYỆT 05/11/1994 Nùng THPT Phan Bội Châu - 

Di Linh
Thôn 8, Tân Thanh, Lâm 
Hà

Thôn 8, Tân Thanh, 
Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lí 55.75 5 60.75 Hỏng

243 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 25/8/1996 Kinh THPT Phan Bội Châu - 
Di Linh

11A Trần Nguyên Hãn, 
Phường 2, Bảo Lộc Phường 2, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lí 91.75 91.75 Trúng 
tuyển

244 LÊ THỊ THÙY 12/03/1990 Kinh THPT Phan Bội Châu - 
Di Linh

38 Yến Lan, Phường Bình 
Định, Thị xã An Nhơn, 
Bình Định

Thiện Đức, Hoài 
Hương, Hoài Nhơn, 
Bình Định

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Địa lí 78.63 78.63 Hỏng

245 KA THI 28/05/1991 Kơ 
Ho

THPT Phan Bội Châu - 
Di Linh

Thôn 2, Liên Đầm, Di 
Linh

Thôn 2, Liên Đầm, 
Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Địa lí 66.25 5 71.25 Hỏng
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DT Đơn vị đăng ký 
tuyển dụng Địa chỉ Hộ khẩu

Vị trí tuyển dụng

246 NGUYỄN THỊ TƯỜNG 
VY 16/12/1991 Kinh THPT Phan Bội Châu - 

Di Linh
Tập thể trường Phan Bội 
Châu, Di Linh

25C Trần Hưng Đạo, 
Thạnh Mỹ, Đơn 
Dương

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Địa lí 86.13 86.13 Hỏng

247 VÕ THỊ NHƯ 20/11/1988 Kinh THPT Phan Bội Châu - 
Di Linh

197 Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Lộc Phát, Bảo 
Lộc

197 Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Lộc Phát, 
Bảo Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Địa lí 81.5 81.5 Hỏng

248 THÁI THỊ THU HIỀN 06/04/1993 Kinh THPT Nguyễn Huệ - Di 
Linh

15/2 Phạm Ngũ Lão, Di 
Linh

Tân Lạc 3, Đinh 
Lạc, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ văn 59.5 5 64.5 Hỏng

249 PHAN THỊ Ý NHI 22/09/1996 Kinh THPT Nguyễn Huệ - Di 
Linh Thôn 3, Tân Lâm, Di Linh Thôn 3, Tân Lâm, Di 

Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ văn 67.5 67.5 Hỏng

250 NGUYỄN THỊ THÙY 
TIÊN 20/08/1995 Kinh THPT Nguyễn Huệ - Di 

Linh
19/18 Chu Văn An, Di 
Linh

Cụm 9, Tổ 6, thị trấn 
Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Ngữ văn 69.25 69.25 Trúng 
tuyển

251 NGÔ THỊ THƠ 16/12/1991 Kinh THPT Nguyễn Huệ - Di 
Linh

1150 Hùng Vương, Tổ 
18, Di Linh 

1150 Hùng Vương, 
Tổ 18, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 68 68 Hỏng

252 NGUYỄN THỊ PHI YẾN 25/10/1992 Kinh THPT Nguyễn Huệ - Di 
Linh

Cụm 1, Tổ 16, 24 Lương 
Thế Vinh, Di Linh

Cụm 1, Tổ 16, 24 
Lương Thế Vinh, Di 
Linh

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Toán 73.75 73.75 Trúng 

tuyển

253 BÙI ĐÌNH TÙNG 28/12/199
5 Kinh THPT Nguyễn Huệ - Di 

Linh
247 Đồng Lạc 3, Đinh 
Lạc, Di Linh

247 Đồng Lạc 3, 
Đinh Lạc, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 68 68 Hỏng

254 KA HOA 25/12/1991 Mạ THPT Nguyễn Huệ - Di 
Linh

Thôn 1, Định Trang 
Thượng, Di Linh

Thôn 1, Định Trang 
Thượng, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Lịch sử 52.5 5 57.5 Hỏng

255 KIỀU THỊ TRANG 04/06/1994 Kinh THPT Nguyễn Huệ - Di 
Linh

Hiệp Thành 2, Tam Bố, 
Di Linh

Hiệp Thành 2, Tam 
Bố, Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Lịch sử 61.5 61.5 Trúng 
tuyển

256 ĐINH THỊ MINH 
THƯƠNG 26/03/1985 Kinh THPT Nguyễn Viết Xuân 

- Di Linh
SN 52, Thôn 7, Gia Hiệp, 
Di Linh 

SN 52, Thôn 7, Gia 
Hiệp, Di Linh 02008 Văn thư TC Văn thư 82.75 82.75 Trúng 

tuyển

257 VŨ THỊ HẰNG 15/10/1991 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

371 Trần Phú, Lộc Sơn, 
Bảo Lộc Lộc Đức, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 75.5 75.5 Trúng 
tuyển

258 PHAN THỊ THƠ 26/02/1992 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

Thôn 9, Tâm Lạc, Bảo 
Lâm

Thôn 9, Tâm Lạc, 
Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Hóa học + thiết 
bị Hóa 72 72 Hỏng
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Vị trí tuyển dụng

259 PHẠM NGỌC THÀNH 03/09/199
2 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 

Lâm
19 Ngô Gia Tự, Tổ 6, Thị 
trấn Di Linh

19 Ngô Gia Tự, Tổ 
6, Thị trấn Di Linh V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 67.5 67.5 Hỏng

260 TRẦN THỊ TRANG 01/06/1991 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

Hẻm 165 Đội Cấn, Lộc 
Sơn, Bảo Lộc

254 Trần Phú, Lộc 
Sơn, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Hóa học 64.75 64.75 Hỏng

261 PHAN TRẦN HOÀI TRÂN 12/11/1995 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

Thôn 4, Xã Lộc Tân, Bảo 
Lâm

Thôn 4, Xã Lộc Tân, 
Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 73 73 Trúng 
tuyển

262 NGUYỄN HƯƠNG THÙY 10/11/1991 Tày THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

Thôn 5, Lộc Nam, Bảo 
Lâm

Thôn 5, Lộc Nam, 
Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 61 5 66 Hỏng

263 TRẦN THỊ YẾN TRINH 11/12/1993 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

64 Đội Cấn,Lộc Sơn, Bảo 
Lộc

64 Đội Cấn,Lộc Sơn, 
Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 66.25 66.25 Hỏng

264 ĐẶNG HẢI YẾN 20/04/1996 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

276 Chu Văn An, Phường 
2, Bảo Lộc

276 Chu Văn An, 
Phường 2, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Toán 69.75 69.75 Hỏng

265 NGUYỄN THỊ HOÀNG 
OANH 06/05/1993 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 

Lâm
Tổ dân phố 12, thị trấn 
Cát Tiên, Huyện Cát Tiên

Tổ dân phố 1B, thị 
trấn Đạ Tẻh, huyện 
Đạ Tẻh

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Sinh học 84 84 Trúng 

tuyển

266 TRẦN THỊ THÚY 24/09/1994 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

Thôn 12, Lộc Thành, Bảo 
Lâm Lộc Thành, Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh 69.75 69.75 Hỏng

267 TRƯƠNG THỊ THU HÀ 08/5/1996 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

Hẻm 61, Thửa 147, Phù 
Đổng Thiên Vương, Đà 
Lạt

Thôn 2, Tân Thanh, 
Lâm Hà V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Sinh Bỏ thi Hỏng

268 VŨ THỊ THÁI 20/05/1990 Kinh THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm Thôn 10, Đambri, Bảo Lộc Thôn 10, Đambri, 

Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Công nghệ Bỏ thi Hỏng

269 HÀ HOÀI PHONG 04/9/1992 Tày THPT Lộc Thành - Bảo 
Lâm

Thôn 6, Lộc Thành, Bảo 
Lâm

Thôn 6, Lộc Thành, 
Bảo Lâm V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Giáo dục thể 
chất 72.75 5 77.75 Trúng 

tuyển

270 BÙI THỊ THU HIỀN 03/03/1987 Mườ
ng THPT Đạm Ri 254 Trần Phú, Phường 

Lộc Sơn, Bảo Lộc

254 Trần Phú, 
Phường Lộc Sơn, 
Bảo Lộc

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ văn 77 5 82 Trúng 

tuyển

271 CAO THỊ HOÀNG 
NGUYÊN 28/11/1994 Kinh THPT Đạm Ri Tổ dân phố 13, thị trấn 

Cát Tiên, Huyện Cát Tiên

Tổ dân phố 13, thị 
trấn Cát Tiên, Huyện 
Cát Tiên

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Ngữ văn 66.5 66.5 Hỏng
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272 ĐẶNG THỊ HOÀI TRANG 02/08/1994 Kinh THPT Đạm Ri 53/2 Tây Sơn, Phường 2, 
Bảo Lộc

53/2 Tây Sơn, 
Phường 2, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 68.5 68.5 Trúng 
tuyển

273 HỒ THANH BÍCH HÀ 19/01/1995 Kinh THPT Đạm Ri 37/2 Lê Lợi, Lộc Thanh, 
Bảo Lộc

37/2 Lê Lợi, Lộc 
Thanh, Bảo Lộc V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tiếng Anh 66.5 66.5 Hỏng

274 LÊ VIẾT HỮU 15/12/199
1 Kinh THPT Đạ Huoai Madaguoil, Đạ Huoai Madaguoil, Đạ Huoai V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Tin học + kiêm 
công tác Đoàn 71.5 71.5 Trúng 

tuyển

275 LÊ THỊ THẢO UYÊN 25/09/1995 Kinh PT DTNT THCS&THPT 
Liên huyện phía Nam

1/3 Nguyễn Đình Chiểu, 
TT Đạ Tẻh, Đạ Tẻh

1/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, TT Đạ Tẻh, 
Đạ Tẻh

V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Tiếng Anh 73.75 73.75 Trúng 

tuyển

276 LÊ TRẦN KIM CHI 09/11/1994 Kinh PT DTNT THCS&THPT 
Liên huyện phía Nam KP 2A huyện Đạ Tẻh 117 Đào Duy Từ, 

Đức Trọng V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 
III Tiếng Anh 70 70 Trúng 

tuyển

277 PHẠM QUANG ÁNH 12/11/199
4 Kinh PT DTNT THCS&THPT 

Liên huyện phía Nam
KP 5 thị trấn Đạ Tẻh, Đạ 
Tẻh

Xã Gia Viễn, huyện 
Cát Tiên V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III

Thể dục - Kiêm 
tổng phụ trách 
đội

70.25 70.25 Trúng 
tuyển

278 NGUYỄN THỊ THANH 
HẢI 14/07/1992 Kinh THPT Gia Viễn Hòa Thịnh, Gia Viễn, Cát 

Tiên
Hòa Thịnh, Gia 
Viễn, Cát Tiên V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III Tin học 78 78 Trúng 
tuyển

279 NGUYỄN THỊ KIM 
HOÀN 20/10/1989 Kinh THPT Bùi Thị Xuân 56/29 Thông Thiên Học, 

P.II, TP.Đà Lạt
56/29 Thông Thiên 
Học, P.II, TP.Đà Lạt V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng 

III
Giáo dục công 
dân 73.5 5 78.5 Trúng 

tuyển


